
Họ và tên:……………………………………… 

Lớp:…………………………………………….     

BÀI TẬP 1 TOÁN LỚP 3 

 

Câu 1: Tìm số lớn nhất trong câu sau:  

A. 8657                B. 8567                C. 8675                D. 8765 

Câu 2: Phép tính  2539 + 4736 có kết quả là? 

A. 6265                B . 6275               C. 7265                D. 7275 

Câu 3: Phép tính  9096 – 4488 = ? 

A. 4618                B. 5608                C. 4608                D. 4508 

Câu 4: Tìm y:       X : 4 = 1527 

A. X = 6108             B.  X = 6180             C.X = 6118             D.  X = 6208 

Câu 5: Nam có 3284 viên bi. Số bi của Tuấn bằng  1/4   số bi của Nam. Hỏi cả hai bạn 

có bao nhiêu viên bi?       

A. 4105                  B. 4150                  C. 821                  D. 824 

Câu 6: Ngày 5 tháng 3 năm 2013 là ngày thứ ba. Vậy ngày 26 tháng 3 năm 2013 là thứ 

mấy. 

A. thứ hai             B. thứ ba              C. thứ tư               D. thứ năm 

Câu 7: Điền số tích hợp vào chỗ chấm.  

A. Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là: ……………… 

B. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2m 7cm  = ……… cm 

C.   3  x  ..............    =   111 

Câu 8: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm      :  

 Số 2020 được viết thành tổng là: 

A. 200 + 0 + 20  ...               B. 2000 + 20      .... 

Câu 9: Tính giá trị của biểu thức: 

1306 +  896 : 4 ………………….           1621 x 4 – 2567…………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 



Câu 10: Một cửa hàng buổi sáng bán được 509 kg gạo, buổi chiều bán được gấp đôi 

buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki -lô -gam gạo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….  

Câu 11 : Một kho hàng có 5129 kg muối, người ta chuyển 3 lần, mỗi lần 1024 kg 

muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu kg muối? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Câu 12:     A        B         C          D         E           

                    I--------I--------I--------I--------I 

- Điểm ở giữa của đoạn thẳng AE là : 

…………………………………………………….. 

- Trung điểm của đoạn thẳng CE là : 

…………………………………………………….. 

- Trung điểm của đoạn thẳng AE là : 

…………………………………………………….. 

- Điểm ở giữa của đoạn thẳng AD là : 

…………………………………………………….. 

Câu 18:   

 Liền sau của 999 là ………                Liền trước của 1000 là ………………….. 

Liền sau của 239 là ………                Liền trước của 410 là ………………….. 

 

 

 

 

 



Họ và tên:……………………………………… 

Lớp:…………………………………………….     

BÀI TẬP 2 TOÁN LỚP 3 

PHAÀN I : Traéc nghieäm 

 

Baøi 1 : Cho soá lôùn laø 32 , soá beù laø 4  

a) Soá lôùn hôn soá beù bao nhieâu ñôn vò  

A. 8           B. 36           C. 28           D. 1 

                                                               8 

b) Soá lôùn gaáp maáy laàn soá beù ? 

A. 7          B. 8              C. 9         D. 10 

 

Baøi 2: Soá hình troøn baèng moät phaàn maáy soá hình vuoâng ?  

                                      

 

 

 A. 1          B. 1              C. 1         D. 1 

      6               5                   4             3 

 

Baøi 3 : Ñuùng ghi Ñ , sai ghi S  

 

     180 + 30 : 6 = 35                            

      

     282 – 100 : 2 = 232  

 

Baøi 4 : Noái pheùp tính vôùi keát quaû ñuùng  

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 x 6 42 : 7 9 x 9 72 : 8 

81 42 6 9 



Baøi 5 :      

-                                a)   Cho bieát caùc caïnh cuûa hình beân nhö theá naøo ? 

-                                    ---------------------------------------------------------------- 

-                                b)    Coù maáy goùc vuoâng ?------------------------------------- 

 

 

Baøi 6 : Vieát chöõ soá thích hôïp vaøo moãi oâ troáng sau:  

 

                  :            =     0 

 

 

PHAÀN 2 : Töï luaän  

 

Baøi 1: Ñaët tính roài tính  

  6758 + 1249          3000 – 2246          142 x 7                  308 : 6 

  -----------            -----------            ----------                ----------- 

  ----------             -----------            ----------                ----------- 

  -----------           ------------           ----------                ------------ 

                                                                                     ------------- 

Baøi 2 : Tìm x    

          972 : x = 9                                         2037 – x = 1480 

       -------------------------                         --- ---------------------- 

       -------------------------                         -------------------------- 

Baøi 3 :   

   Chò gaáp ñöôïc 39 ngoâi sao , em gaáp ñöôïc 21 ngoâi sao . Soá ngoâi sao cuûa caû chò vaø 

em boû ñeàu vaøo 3 loï . Hoûi moãi loï coù bao nhieâu ngoâi sao ? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

9 0 



 

Họ và tên:……………………………………… 

Lớp:…………………………………………….     

BÀI TẬP 3 TOÁN LỚP 3 

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1:  Số liền trước của số 519 là: 
A. 519 

B. 518 

C. 517 

D. 560 

 

Câu 2: Kết quả của phép tính 165 + 213 là: 
A. 278 

B. 379 

C. 378 

D. 478 

 

Câu 3: 35km x 2 = … Đáp án điền vào chố chấm là: 
A.70 m 

B. 75 km 

C. 70 km 

D. 75 

 

Câu 4: 64 g thịt gấp 8g thịt số lần là: 
A. 6 g 

B. 8 

C. 8 lần 

D. 8g 

Câu 5: Gía trị của biểu thức 140 – 20 x 2 là: 
A. 240 

B. 120 

C. 100 

D. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 6: Hình vẽ bên có mấy góc vuông? 



                      
A. 4 

B. 6 

C. 8 

D. 7 

 

*Tự luận  

Câu 7: Đặt tính rồi tính 
A. 364 + 254          B. 270 – 89      C. 250 x 3               D. 456 : 5 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Câu 8: Tìm x, biết: 
a, X : 6 = 123                                     b, X x 4 = 450 - 10 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Câu 9: Một cửa hàng buổi sáng bán được 80 kg tỏi, buổi chiều bán được số tỏi bằng 

1/2 lần số tỏi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu ki-lô-gam tỏi? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Họ và tên:……………………………………… 

Lớp:…………………………………………….     

BÀI TẬP 4 TOÁN LỚP 3 

1) a   iết chữ th ch hợp vào chỗ chấm: 

 
Đ y là h nh tr n t m O. 

- Các bán k nh c  trong h nh tr n là: ........................................................................ 

- Các đường k nh c  trong h nh tr n là:....................................................................... 

b  Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

 
Đ y là h nh tr n t m   

- Các bán k nh c  trong h nh tr n là:  M,  N  

- Đường k nh c  trong h nh tr n là: MN  

Các bán k nh c  trong h nh tr n là: OQ và OP 

- Đường k nh c  trong h nh tr n là PQ  

 

 

 

 



 

2)  iết 

Đọc số  iết số 

Ba ngh n n m tr m tám mư i sáu 3586 

N m ngh n bảy tr m bốn mư i ba  

M t ngh n ch n tr m n m mư i mốt  

Tám ngh n hai tr m mười bảy  

M t ngh n ch n tr m tám mư i tư  

 h n ngh n bốn tr m ba mư i l m  

 

b) 

 iết số Đọc số 

1952 Một ngh n ch n trăm năm mư i hai 

6727  

5555  

9691  

1911  

8264 
 



 

 

3)  iết số th ch hợp vào chỗ chấm: 

a) 4557 ; 4558 ; 4559 ; ...... ; ...... ; ...... 

b) 6130 ; 6131 ; ...... ; 6133 ; ...... ; ...... 

c) 9748 ; 9749 ; ...... ; ...... ; 9752 ; ...... 

d) 3295 ; 3296 ; ...... ; ...... ; ...... ; 3300. 

4)  iết số th ch hợp vào chỗ chấm: 

a  Số lớn nhất c  ba chữ số là: ........................................... 

b  Số b  nhất c  bốn chữ số là: ............................................ 

c  Các số tr n ngh n t  4000 đến 9000 là: ........................ 

5)  iết  th o m u : 

 

Hàng  iết Đ c số 

Ngh n Trăm Ch c Đ n vị 

2 0 0 0 2000 hai ngh n 

3 6 0 0 3600 ba ngh n sáu trăm 

8 7 0 0   

2 0 1 0   

2 5 0 9   

2 0 0 5  
 

 



6  Đặt t nh rồi t nh: 

6823 + 2459          4648 + 637       9182 + 618  

.....................      ....................      ..................... 

.....................      ....................      ..................... 

.....................      ....................      ..................... 

 

7) Thôn Đông c  2573 người, thôn Đoài c  2719 người. Hỏi cả hai thôn c  bao 

nhiêu người? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Họ và tên:……………………………………… 

Lớp:…………………………………………….     

BÀI TẬP 5 TOÁN LỚP 3 

1)  iết tên các điểm vào chỗ chấm 

 

a  Trong h nh bên c : 

- Ba điểm ....., ....., ..... thẳng hàng. 

- Ba điểm ....., ....., ..... thẳng hàng. 

- Ba điểm ....., ....., ..... thẳng hàng. 

- Ba điểm ....., ....., ..... thẳng hàng. 

b) 

- M là điểm ở giữa hai điểm ..... và ..... 

- O là điểm ở giữa hai điểm ..... và .....  hoặc ở giữa hai điểm ..... và ..... . 

- N là điểm ở giữa hai điểm ..... và ...... 

 

2) Đung ghi Đ, sai ghi S: 

 

 



M là trung điểm của đoạn thẳng CD.  

- O là trung điểm của đoạn thẳng  B.  

- H là trung điểm của đoạn thẳng E .  

- O là điểm ở giữa hai điểm   và B.  

- H là điểm ở giữa hai điểm E và  .  

- M là điểm ở giữa hai điểm C và D.  

 

3)  ác định trung điểm của mỗi đoạn thẳng rồi ghi tên trung điểm của đoạn thẳng đ : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

4) Điền > < = 

a) 999 ..... 1000                               b  9999….9998 

   3000 ..... 2999                             9998 ..... 9990 + 8 

   8972 ..... 8972                            2009 ..... 2010 

  7351 ..... 715                                500 + 5 ..... 5005 

5  Đặt t nh rồi t nh 

6823 + 2459       4648 + 637       9182 + 618 

.....................      ....................      ..................... 

.....................      ....................      ..................... 

.....................      ....................      ..................... 

6) Đội Một hái được 410kg cam, đội Hai hái được nhiều gấp đôi đội Một. Hỏi cả hai 

đội hái được bao nhiêu ki-lô-gam cam? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 



Họ và tên:……………………………………… 

Lớp:…………………………………………….     

BÀI TẬP 6 TOÁN LỚP 3 

1) Đặt t nh rồi t nh: 

491 - 2574          8072 - 168       8900 - 898 

....................      ....................      ..................... 

....................      ....................      ..................... 

....................      ....................      ..................... 

6480 - 4572       7555 - 6648        9600 - 588 

....................      ....................      ..................... 

....................      ....................      ..................... 

....................      ....................      ..................... 

2) T nh nhẩm:  

a) 9000 - 7000 = ............... 

     3000 - 2000 = ............... 

     8000 -8000 = ............... 

     5000 - 1000 = ............... 

     6000 - 5000 = ............... 

     10000 - 2000 = ............... 

b)  4600 - 400 = ............... 

     8500 - 500 = ............... 

     9900 - 300 = ............... 

     6800 - 700 = ............... 

     7200 - 3000 = ............... 

     5600 - 2000 = ............... 



3800 - 3000 = ............... 

3) Đặt t nh rồi t nh: 

1212 x 4       2121 x 3       1712 x 4       1081 x 7 

..............      .................      .................      ................ 

..............      .................      .................      ................ 

..............      .................      .................      ................ 

4) T m x: 

a) x + 285 = 2094              b) x - 45 = 5605            c) 6000 - x = 2000 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5) Một cửa hàng c  4550 kg đường, đ  bán được 1935kg đường. Hỏi cửa hàng c n lại 

bao nhiêu ki-lô-gam đường? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Họ và tên:……………………………………… 

Lớp:…………………………………………….     

BÀI TẬP 7 TOÁN LỚP 3 

1) Đặt t nh rồi t nh: 

4756 + 2834       6927 + 835       5555 + 445 

....................      ....................      ..................... 

....................      ....................      ..................... 

....................      ....................      ..................... 

7571 - 2664       9090 - 8989       1018 - 375 

....................      ....................      ..................... 

....................      ....................      ..................... 

....................      ....................      ..................... 

1302 x 3       3423 x 2       1812 x 5       1042 x 9 

..............      .................      .................      ................ 

..............      .................      .................      ................ 

..............      .................      .................      ................ 

2) Tìm x: 

a) x + 285 = 2094              b) x - 45 = 5605        c) 6000 - x = 2000 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3)  Một siêu thị c  3650kg cá, buổi sáng bán được 1800 kg cá, buổi chiều bán được 

1150 kg cá. Hỏi siêu thị đ  c n lại bao nhiêu ki-lô-gam cá? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

4) Một thư vi n c  960 cuốn truy n tranh, sau đ  mua thêm được bằng  1/6  số  

truy n tranh đ  c . Hỏi thư vi n c  tất cả bao nhiêu cuốn truy n tranh?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5) Lát nền mỗi ph ng hết 1210 viên gạch. Hỏi lát nên 8 ph ng như thế hết bao nhiêu 

viên gạch? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 


